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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô     

Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô




Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên môn học: DAO ĐỘNG VÀ TIẾNG ỒN Ô TÔ
Mã môn học: AVIN320431
2. Tên Tiếng Anh: AUTOMOTIVE VIBRATION AND NOISE 
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách môn học:
GVC. TS Lâm Mai Long, GV.Ths. Dương Tuấn Tùng,

GVC.Ths. Huỳnh Phước Sơn, GVC.ThS. Trần Đình Quý

5. Điều kiện tham gia học tập môn học
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Lý thuyết ô tô, TT hệ thống truyền lực ô tô, TT Hệ thống điều khiển và chuyển động ô tô.  


6. Mô tả môn học (Course Description)

Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức về  phương pháp nghiên cứu dao động của ô tô từ đó rút ra bản chất vật lý và các nguyên nhân gây ra dao động và tiếng ồn  trên ô tô. Từ đó đưa ra các phương pháp khắc phục các hiện tượng trên,  giúp sinh viên hình thành các năng lực chuyên môn nghề nghiệp chuyên ngành ô tô.

7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL(b)

	CLO1
	Trình bày được các khái niệm về dao động và bản chất vật lý của dao động và tiếng ồn 
	PI1.1
	3 

	CLO2
	Trình bày và viết được phương trình dao động của ô tô
	PI1.1
	3

	CLO3
	Giải thích được ý nghĩa của các thông số ảnh hưởng tới độ êm dịu trên ô tô.
	PI2.2

PI2.3
	4

	CLO4
	Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành
	PI7.2
	3 (2)

	CLO5
	Phân tích được nguyên nhân gây ra dao động và tiếng ồn. Ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe con người và động lực học chuyển động ô tô và đưa ra biện pháp khắc phục.
	PI1.1
PI1.2

PI1.3
	3 (4)

	CLO6
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến dao động và tiếng ồn trên ô tô.
	PI5.1
PI5.2
	3(4)

	CLO7
	Hình thành ý tưởng thiết kế hệ thống treo và thùng xe nhằm thỏa mãn yêu cầu về dao động và tiếng ồn. 
	PI7.1
	4


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra môn học
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: Giới thiệu môn học.
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Khái niệm về dao động và tiếng ồn

1.2 Dao động tự do và tần số riêng

1.3 Dao động cưỡng bức và sự cộng hưởng 

1.4 Tần số dao động và gia tốc thích hợp trên xe

1.5 Những ảnh hưởng của dao động và tiếng ồn đến con người và động lực học chuyển động của ô tô. 

1.6 Phương pháp nghiên cứu dao động và tiếng ồn trên ô tô.

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	CLO1
	3

	· Thuyết trình


	Tự luận, đề mở

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (6) 
1.7 Phương pháp nghiên cứu dao động.
	CLO1
	3
	Đặt câu hỏi
	

	2 
	Chương 2: Các nguồn kích thích dao động ô tô
	
	
	
	

	3 
	A/ Tóm tắt nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Độ không phẳng của mặt đường, biểu diễn toán học độ không phẳng.

2.2 Độ lệch tâm và hình dạng hình học không đều của lốp, biểu diễn toán học.

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	CLO1
CLO2
	3
	Thuyết trình
	Tự luận, đề mở



	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

3.1 Ảnh hưởng của độ không phẳng tới tần số kích thích của mặt đường.
	CLO2
	3
	Đặt câu hỏi
	

	4 
	Chương 3: Hệ thống treo và đặc tính của các bộ phận.
	
	
	
	

	5 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1 Giới thiệu hệ thống treo trên ô tô.

3.2 Cơ cấu hướng và động học cơ cấu hướng.

3.3 Các phần tử đàn hồi, đặc tính đàn hồi

3.4 Các phần tử giảm chấn, đặc tính giảm chấn 

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	CLO2

CLO3


	4
	Thuyết trình


	Tự luận, đề mở

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:(6) 

3.5 Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính đàn hồi tới tần số dao động riêng của hệ, khuynh hướng sử dụng đặc tính đàn hồi phi tuyến.
	CLO3
	4

	Đặt câu hỏi
	

	4
	Chương 4: Hệ dao động ô tô
	
	
	
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Giới thiệu về hệ dao động ô tô.

4.2 Model dao động tần số thấp.

4.3 Hệ dao động một khối lượng, giới thiệu chung.

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	CLO1
	4

	Thuyết trình
	Tự luận, đề mở

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Nghiên cứu các điều kiện ứng dụng model dao động tần số thấp và một khối lượng.
	CLO1
	4

	Đặt câu hỏi
	

	5
	Chương 4: Hệ dao động ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp (3) 

Nội dung GD lý thuyết:

    4.3.1 Dao động tự do của hệ không có lực cản.

    4.3.2 Dao động cưỡng bức của hệ một khối lượng.

    4.4 Hệ hai khối lượng, hai bậc tự do và liên kết đàn hồi.

    4.4.1 Dao động của hệ tuyến tính.

    4.4.2 Dao động cưỡng bức.

    4.4.3 Ảnh hưởng của các thông số trong hệ dao động tới dao động của hệ khi xe chuyển động trên đường mấp mô Harmonic hoặc ngẫu nhiên.

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm.
	CLO5
	4
	Thuyết trình
	Tự luận, đề mở

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Nghiên cứu điều kiện lựa chọn sơ đồ hai khối lượng. Ý nghĩa vật lý của các khái niệm tần số dao động riêng và tần số dao động riêng riêng phần.
	CLO5
	4
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo

	6
	Chương 4: Hệ dao động ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

4.4.3 Ảnh hưởng của các thông số trong hệ dao động tới dao động của hệ khi xe chuyển động trên đường mấp mô Harmonic hoặc ngẫu nhiên.(tiếp theo)

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	CLO3
	4
	Thuyết trình
	Tự luận, đề mở

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Nghiên cứu những mâu thuẫn trong việc lựa chọn độ cứng và hệ số cản giảm chấn hệ thống treo thỏa mãn hai yêu cầu êm dịu và lực động giữa bánh xe và mặt đường. Đọc và phân tích các thí nghiệm về:
- Thí nghiệm về độ êm dịu chuyển động.

-  Xác định các thông số cơ bản của hệ dao động.

-  Xác định tần số riêng hệ dao động.

-  Xác định hệ số không tuần hoànψ

- Xác định tỷ số truyền cơ cấu hướng
	CLO3
	4
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo

	7

	Chương 5: Dao động tần số cao và tiếng ồn
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1 Dao động và tiếng ồn của lốp

5.1.1 Dao động riêng của lốp

5.1.2 Tiếng ồn khi lốp xe lăn.

PPGD chính

· Thuyết giảng

· Trình chiếu

  +   Thảo luận nhóm
	CLO6
	3
	Thuyết giảng
	Tự luận, đề mở

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

Tìm hiểu một số phương pháp công nghệ chống ồn cho xe ô tô du lịch.
	CLO6
	3
	Đặt câu hỏi
	

	8
	Chương 5: Dao động tần số cao và tiếng ồn (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

5.2 Dao động và tiếng ồn của thân xe du lịch liền khối.

5.2.1 Dao động uốn và xoắn của thùng xe ô tô du lịch.

5.1.2 Dao động và tiếng ốn của thùng xe ô tô du lịch.

PPGD chính

 +  Thuyết giảng

 +  Trình chiếu

 +  Thảo luận nhóm


	CLO6

	3

	Thuyết trình


	Tự luận, đề mở



	9
	Chương 6 Các nguồn gây tiếng ồn – mức độ và các tiêu chuẩn tiếng ồn 
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp (3):

Nội dung lý thuyết:

6.1 Các nguồn gây ra tiếng ồn khác trên ô tô.

6.2 Mức độ và các tiêu chuẩn tiếng ồn, phương pháp đo tiếng ồn.

6.3. Nguyên nhân, khắc phục về tiếng ồn
PPGD chính:

+ Thuyết giảng

+ Trình chiếu
	CLO1
	3

	Thuyết trình


	Tự luận

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (6)

Ôn tập theo các câu hỏi tổng kết môn học
	CLO1
CLO2
	3
3
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo


9. Phương pháp giảng dạy:
Thuyết trình, thảo luận nhóm
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Kiếm tra quá trình lần 1
	25%

	Lần 1
	Nội dung các chương 1,2,3
	Tuần 4
	CLO1
	3

3
	Thi tự luận, đề mở
	Phiếu đánh giá
	25%

	Đánh giá quá trình
	50%

	Lần 2
	Nội dung các chương 4,5,6
	Tuần 8
	CLO2
	3
	Thi tự luận, đề mở
	Phiếu đánh giá
	25%

	Thi cuối kỳ
	50%

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 60 phút.
	Theo  kế hoạch của nhà trường
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7
	2

2

4

2

4

2

4
	Thi tự luận, đề mở
	Phiếu đánh giá
	50%


	CĐR

học phần

	
	
	
	

	
	KT quá trình lần 1
	KT quá trình lần 2
	THI CUỐI  KỲ

	CLO1
	x
	
	x

	CLO2
	x
	
	x

	CLO3
	
	x
	x

	CLO4
	
	x
	x

	CLO5
	
	
	x

	CLO6
	
	
	x

	CLO7
	
	
	x


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	
	
	

	
	Chương 1
	Chương  2
	Chương  3
	Chương  4
	Chương  5
	Chương  6,7
	Lần 1
	Lần 2
	Thi cuối kỳ


	CLO1
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	x

	CLO2
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	

	CLO3
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	CLO4
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	CLO5
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x

	CLO6
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	CLO7
	
	
	
	
	
	x
	
	
	


11. Tài liệu học tập
Sách  tham khảo:

1. Lâm Mai Long (2017). Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô - NXB Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

2. Milan Apetaur (1977). Motorova vozidla CVUT Praha.

3 Matthew Harrison (2004). Vehicle refinement – Controlling noise and vibration 

12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 30/11/2022
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: 30/11/2022
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	Dương Tuấn Tùng
Tổ trưởng Bộ môn:

<Đã đọc và thông qua>




PHỤ LỤC 1. THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC

Theo định nghĩa của PĐT
	Trình độ năng lực
	Mô tả ngắn

	0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0
	Cơ bản
	Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,...

	1.0 < TĐNL ≤ 2.0
	Đạt yêu cầu
	Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ...

	2.0 < TĐNL ≤ 3.0
	
	Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,...

	3.0 < TĐNL ≤ 4.0
	Thành thạo
	Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,...

	4.0 < TĐNL ≤ 5.0
	
	Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,...

	5.0 < TĐNL ≤ 6.0
	Xuất sắc
	Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới.


· Ghi chú:
· Bảng phụ lục này không cần đính kèm trong ĐCCT.
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1

